Câu : Phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn văn sau:

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống đất (...). Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.



     (Tiếng mưa - Nguyễn Thị Thu Trang)

Gợi ý
- Phép tu từ chủ yếu trong đoạn văn: Phép nhân hóa (mưa, mặt đất, cây) làm cho cảnh vật mùa được miêu tả trở nên sinh động, có hồn, gần gũi với con người. 

-> Đoạn văn thể hiện triết lí sống "Uống nước nhớ nguồn"
Nhân hoá: mưa mùa xuân xôn xao .
Từ láy: xôn xao, phơi phới .
=> Diễn tả mưa như có hồn, đem sức sống mãnh liệt như con người .
So sánh: như nhảy nhót.
=> Diễn tả sự tinh nghịch, nhanh nhảu mưa mùa xuân.
Nhân hoá + ẩn dụ: cây trả nghĩa cho mưa.
=> Gợi ra đạo lý, nhắc nhở ta phải biết đền ơn đáp nghĩa, gợi ra đạo lý uống nước nhớ nguồn.

=> Qua đoạn văn em thấy tác giả là người yêu thiên nhiên, yêu mùa xuân và có những cảm  nhận tinh tế về mùa xuân
Câu: Tục ngữ phương tây có câu: “Im lặng là vàng” Nhưng nhà thơ Tố Hữu lại viết:

Khãc lµ nhôc. Rªn, hÌn. Van, yÕu ®uèi

Vµ d¹i khê lµ nh÷ng lò ng­êi c©m

Trªn ®­êng ®i nh­ nh÷ng bãng ©m thÇm

NhËn ®au khæ  mµ gëi vµo trong im lÆng.

                                                (Liªn hiÖp l¹i)


Tr×nh bµy ý kiÕn  cña em vÒ mçi nhËn xÐt trªn. 

§iÓm chung cña hai nhËn xÐt: (1,5 ®iÓm)


- C¶ hai nhËn xÐt trªn ®Òu ®óng, nh­ng mçi nhËn xÐt ®óng víi mét sè hoµn c¶nh kh¸c nhau.(0.25 ®iÓm)


+ Trong tr­êng hîp cÇn im lÆng ®Ó gi÷ bÝ mËt  ( häc sinh cã thÓ nªu  dÉn chøng trong chiÕn ®Êu, häc tËp, s¶n xuÊt, kinh doanh…., ph©n tÝch ®Î thÊy ®­îc gi¸ trÞ cña im lÆng).(0.5 ®iÓm)


+ Trong tr­êng hîp thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi kh¸c ( häc sinh cã thÓ lÊy dÉn chøng trong v¨n häc, thùc tÕ ®êi sèng..).(0.25 ®iÓm)


+ NÕu im lÆng tr­íc nh÷ng hµnh vi sai tr¸i, tr­íc ¸p bøc bÊt c«ng, tr­íc sù sóc ph¹m nh©n phÈm ®èi víi m×nh hay ®èi víi ng­êi l­¬ng thiÖn….th× sù im lÆng ®ã lµ d¹i khê, hÌn nh¸t, vµ suèt ®êi ph¶i sèng trong ®au khæ. (0.5 ®iÓm)

* §iÓm riªng cña hai nhËn xÐt:  (1 ®iÓm, mçi ý lµ 0,5 ®iÓm)

 
- VÒ h×nh thøc cña c©u tôc ng÷ ph­¬ng T©y: “Im lÆng lµ vµng” ®· sö dông nghÖ thuËt so s¸nh “ im lÆng” víi “ vµng” c¸i trõu t­îng víi c¸i cô thÓ . “ Vµng” lµ kim lo¹i quÝ, hiÕm so s¸nh nh­ vËy ®Ó kh¼ng ®Þnh  gi¸ trÞ cña sù im lÆng. C©u tôc ng÷ cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau nh»m ®óc kÕt mét kinh nghiÖm sèng.(0,5 ®iÓm)


-  VÒ h×nh thøc c¸c c©u th¬ cña Tè H÷u  sö dông kiÓu c©u ng¾n, nhÞp th¬ nhanh, r¾n rái, ®anh thÐp  ®­a ra mét c¸ch hiÓu cô thÓ, râ rµng h¬n vÒ h×nh ¶nh cña nh÷ng ng­êi d©n sèng trong c¶nh n­íc mÊt nhµ tan, th©n lµm n« lÖ. Trong hoµn c¶nh ®ã kh«ng nªn “ khãc” , “ rªn”, “ van”. Cµng kh«ng nªn “ im lÆng” mµ cÇn ph¶i cïng nhau “liªn hiÖp l¹i” cÊt lªn tiÕng nãi ®Êu tranh ®ßi quyÒn sèng, quyÒn tù do vµ b×nh ®¼ng. (0,5 ®iÓm)

KÕt luËn: (0,25 ®iÓm)


- Häc sinh kh¼ng ®Þnh l¹i t¸c dông cña hai nhËn xÐt trong ®êi sèng. §Æc biÖt lµ lêi th¬ cña Tè H÷u cã t¸c dông thøc tØnh, kªu gäi nh©n d©n vïng lªn ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc.


- Rót ra bµi häc cho b¶n th©n tõ hai nhËn xÐt trªn. 

Câu: Cảm nhận đoạn thơ sau:

"Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.

Mẹ ơi trong lời mẹ hát  
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa"
​Trích Trong lời mẹ hát - Trương Nam Hương

- Phép nhân hoá: Thời gian chạy qua tóc mẹ -> Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. 

- Phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: màu trắng đến nôn nao

- Phép đối ý: Lưng mẹ cứ còng dần xuống
                      Cho con ngày một thêm cao.
-> Diễn tả chân thực cảm giác nôn nao của niềm kính trọng, biết ơn và lẫn cả nỗi thương yêu, xót xa của con khi nhìn mái tóc của mẹ đã in hằn dấu vết tháng năm. Mái tóc ấy không còn xanh mướt, đen óng như xưa…Và vóc dáng của mẹ cũng thay đổi, lưng mẹ ngày một “còng …xuống” và con thì ngày một “thêm cao” sự trưởng thành lớn lên của con đánh đổi bằng sự thay đổi vóc dáng của mẹ.

b.Hs cần cảm nhận về ý nghĩa tiếng hát của mẹ đối với con, Nhờ tiếng hát của mẹ mà con hiểu cuộc đời, đặc biệt là hiểu được sự vất vả và tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Chính lời ru của mẹ đã chắp cho con đôi cánh, đã cho con ước mơ, niềm tin và nghị lức để con bay cao, bay xa. Mẹ chính là động lực, là cuộc sống của con.

-> Lòng biết ơn vô hạn của con -> Lời tri ân mẹ …

Câu Chỉ rõ và phân tích các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ sau:

Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau, tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

                                                               (Tre Việt Nam – Nguyễn Duy)

Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ: Nhân hoá 

Phân tích: Trong khổ thơ cây tre được nhân hóa có những hành động cử chỉ, tình cảm của con người. Dùng hình ảnh : thân bọc lấy thân, tay ôm, tay níu… vừa miêu tả rất sinh động cành tre, cây tre quấn quýt trong gió bão, vừa gợi hình ảnh con người gắn bó, che chở, kiên cường

-. Ẩn dụ: Vẻ đẹp của con người Việt Nam đoàn kết, bất khuất, kiên cường

Qua đó, tác giả muốn ca ngợi truyền thống yêu nước, thương nòi của dân tộc Việt Nam.
Câu 1: (2 ®iÓm )
Vận dụng kiến thức về phép tu từ để phân tích nghệ thuật độc đáo trong đoạn thơ sau 

Một dãy núi mà hai màu sông

Nơi nắng nơi mưa khí trời cũng khác

Như anh với em, như Nam với Bắc

Như Đông với Tây, như rải rừng liền.

              (Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Phạm Tiến Duật)

- Trong bài này, biện pháp tu từ chủ yếu dc sử dụng là biện pháp so sánh tu từ: Hai phía của dãy Trường Sơn cũng như 2 con người (anh và em), 2 miền đất nước (Nam và Bắc), 2 hướng (Đông và Tây) của 1 dải rừng, luôn gắng bó keo sơn, không gì chia cắt được.

- Bên cạnh đó còn sử dụng nghệ thuật sử dụng từ ngữ tương phản: mây, mưa, nắng,... dù có khác trên cùng dãy núi nhưng tình người, tình đồng đội, tình dân tộc, tình bạn chiến đấu, trước sau vẫn son sắc, bền chặt thủy chung.

Câu 1 (2,0 điểm):


Phân tích tác dụng của phép tu từ chủ yếu trong đoạn thơ sau:





Bàn tay con nắm tay cha




Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng





Bác ngồi đó, lớn mênh mông




Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non...






( Trích Sáng tháng năm - Tố Hữu)

I. Yêu cầu chung

- Học sinh trình bày sự phát hiện, phân tích các phép tu từ phổ biến trong một đoạn thơ.

- Có thể trình bày thành nhiều cách: viết đoạn văn, bài văn ngắn..., miễn là trình bày rõ, có chất văn, ít mắc lỗi diễn đạt.

II. Yêu cầu cụ thể

Phân tích được tác dụng của phép ẩn dụ:

- Ẩn dụ: con, cha ( Bàn tay con nắm ta cha) thể hiện tình cảm tác giả dành cho Bác như tình cảm một người con với cha, tình cảm Bác dành cho tác giả như tình cảm một người cha với con. Đó là những tình cảm gần gũi, thân mật, thiêng liêng, ấm áp như tình ruột thịt.

- Ẩn dụ: trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non giúp tác giả thể hiện sự ngưỡng mộ, ca ngợi Bác: cuộc đời, tâm hồn, tình cảm, tư tưởng... của Bác vĩ đại, lớn lao, cao cả như bầu trời, biển cả, nước non mà gần gũi, bình dị như ruộng đồng quê hương đất nước.

- Phép ẩn dụ không chỉ giúp thể hiện tình cảm của tác giả mà cũng thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn, ngưỡng mộ và suy nghĩ chung của đồng bào ta, của nhân loại tiến bộ đối với Bác.
C©u 2: (5 điểm)

So sánh cách miêu tả tiếng suối trong những câu thơ sau:

Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

                                     (Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi)

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

                                           (Cảnh khuya – Hồ Chí Minh)

+ Điểm giống nhau: (1,5 điểm)

- Nghệ thuật: So sánh -> Cách ví von về tiếng suối giống như những khúc nhạc, bài ca. 

-> So sánh để tạo nên sự gần gũi, ấm áp ...

+ Điểm khác nhau:

- Thứ nhất là cách ví von tiếng suối trong bài thơ “Côn Sơn ca” của Nguyễn Trãi. Nhà thơ trung đại ví tiếng suối như tiếng đàn cầm bên tai. Tiếng suối chảy rì rầm như tiếng đàn cầm du dương êm dịu tai. Thật sự tiếng suối ấy nghe thật êm dịu như những tiếng đàn cầm. Trong Côn Sơn âm thanh ấy quả thật quá hay. Tiếng rì rầm như hay hơn khi ví với tiếng đàn cầm. Có thể nói là âm thanh của tiếng suối chính là khúc ca của Côn Sơn. (1,5 điểm)

- Còn tiếng suối trong thơ Bác lại được ví von như tiếng hát của người con gái từ nơi xa vọng vào:“Tiếng suối trong như tiếng hát xa”Tiếng suối kia được nhân hóa như tiếng hát của người con gái nào hát ở đằng xa. Người con gái ấy có giọng hát cao trong vút, tiếng suối ấy thật là làm cho êm dịu lòng người nơi đây. Bác đã sử dụng biện pháp so sánh để từ đó cho thấy âm thanh hay của tiếng suối kia. Bác không đơn thuần tả dòng suối với tiếng kêu róc rách. Điều đó cho thấy con người trở thành thước đo của cái hay cái đẹp đặc biệt là hình ảnh người con gái. Tiếng hát ấy từ xa vọng lại như thì thầm mời gọi thật sự như một tiếng hát nỉ non trong chốn rừng sâu này. 

(1,5 điểm)

-> Như thế qua đây ta thấy được hai nhà thơ hai cách ví von đã đem lại sự phong phú cho việc diễn tả âm thanh của tiếng suối. Cùng một tiếng suối mà có hai cách ví von. Chính vì thế mà âm thanh tiếng được nhân hóa như khúc nhạc hay. (0,5 điểm)

Câu 1: Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau:

                   “ Ôi! lòng Bác vậy cứ thương ta
                     Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa  


Chỉ biết quên mình cho hết thảy

                      Như dòng sông chảy nặng phù sa ”


( Về thăm nhà Bác - Nguyễn Đức Mậu ).

Học sinh chỉ ra được phép tu từ được dùng trong đoạn thơ trên là phép tu từ điệp ngữ. Từ “thương” được nhắc đi nhắc lại 3 lần trong 2 câu thơ đầu.
- Phép tu từ so sánh trong hai câu thơ sau: So sánh sự hi sinh quên mình của Bác với hình ảnh dòng sông chảy nặng phù sa.
- Phân tích tác dụng (3,0đ)
     + Viết về Bác Hồ kính yêu - đó là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn đối với các nhà văn, nhà thơ. Tố Hữu cũng trân trọng dành một phần tâm hồn mình viết về Bác. Đoạn thơ trên được trích trong trường ca “Theo chân Bác” của Tố Hữu.
      + Trong đoạn thơ tác giả dùng điệp từ “thương” ở 2 câu thơ đầu để nói về tình thương yêu rộng lớn bao la của Bác dành cho ta - những người dân đất Việt cũng như toàn thể nhân dân lao động nghèo khổ trên thế giới. Tình yêu thương của Bác còn bao trùm cả vạn vật trong thiên nhiên.
      + Hai câu thơ sau tác giả dùng phép tu từ so sánh thật độc đáo. Tác giả đã so sánh sự hi sinh quên mình vì dân vì nước của Bác như dòng sông lặng lẽ chảy trôi ngàn đời mang lượng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng phì nhiêu.
      + Đoạn thơ có 4 câu sử dụng hài hoà 2 phép tu từ điệp ngữ và so sánh giúp ta hiểu tình thương, sự hi sinh cao cả của Bác dành cho ta, Mỗi người đều cảm động vô cùng khi đọc đoạn thơ trên.
Câu 2: Cảm nhận đoạn thơ sau

Đồng chiêm phả nắng lên không
Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng
Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.”

                                              (Trích “Tiếng hát mùa gặt” – Nguyễn Duy)

Bức tranh đồng quê mùa gặt được khắc họa bằng những nét nghệ thuật đặc sắc: 

- hình ảnh nhân hóa: Đồng chiêm: phả nắng lên không, Cánh cò: dẫn gió, gió: nâng tiếng hát, lưỡi hái: liếm ngang chân trời.

- ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: “Tiếng hát chói chang”, 

- nói quá: lưỡi hái liếm ngang chân trời

- Đảo trật tự từ: Long lanh lưỡi hái

-  liên tưởng thú vị, tinh tế, thể thơ lục bát quen thuộc; từ ngữ gợi hình, gợi cảm (phả, chói chang, long lanh, liếm).

 => Đoạn thơ đã khắc họa được một bức tranh đồng quê mùa gặt thật đẹp. Đó là hình ảnh đồng lúa chín được miêu tả với màu vàng của đồng lúa, của nắng; âm thanh của tiếng hát, của không khí lao động; hình ảnh gần gũi, sống động, nên thơ, hữu tình (“Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng”, “Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời”).

-> thiên nhiên rộng lns, khoáng đạt

- Bức tranh đã thể hiện được niềm vui rộn ràng, sự lạc quan, hăng say của người nông dân trước vụ mùa bội thu. Thiên nhiên và con người hòa quyện với nhau tầm vóc con người lớn lao ngang tầm vũ trụ
Câu 2: Cảm nhận đoạn thơ sau:
Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi rừng núi trông theo bóng Người"

 





Việt Bắc – Tố Hữu

HS chỉ ra được các biện pháp tu từ sau: 

· Điệp từ:    Nhớ - Người







· Nhân hoá: Suối reo, Rừng núi trông theo bóng Người


· Hoán dụ: Rừng núi: Chỉ người dân Việt Bắc



b/ Giá trị biểu cảm:








- Đoạn thơ sử dụng rất sáng tạo các điệp từ “Nhớ”, “Người” và nhân hoá “Rừng núi trông theo bóng Người” để diễn tả tình cảm lưu luyến, thương nhớ của đồng bào các dân tộc Việt Bắc đối với Bác Hồ. Tình cảm lưu luyến ấy vô cùng sâu nặng, thắm thiết không chỉ trong lòng người mà còn bao trùm cả không gian, cả thiên nhiên, rừng núi. Giọng thơ sâu lắng ân tình vừa thân mật vừa trang nghiêm, đậm đà tính dân tộc. Đây là một trong những đoạn thơ viết rất thành công về Bác Hồ kính yêu.

Bài làm

       Bốn câu thơ thể hiện một nét đẹp, một phẩm chất cao quý của lãnh tụ, đó là phong thái ung dung tự tại của một chiến sĩ cách mạng vĩ đại mang cốt cách nhà hiền triết phương Đông:

"Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi rừng núi trông theo bóng Người"...

    Bức chân dung Ông Cụ được vẽ bằng những nét vẽ động và sự phối sắc thần tình. Lãnh tụ xuất hiện trên yên ngựa, "trên đường suối reo" với phong thái ung dung, điềm tĩnh, với tư thế đĩnh đạc "bước lên đèo". Cái nền của bức tranh rất đẹp. Có màu trắng nhạt của "tinh sương". Có màu lóng lánh trong xanh của "suối reo". Có màu rất đất đỏ của con "đèo". Và có màu xanh của rừng núi Việt Bắc. Điệp ngữ "nhớ" là tâm trạng nghệ thuật đồng hiện trong một không gian nghệ thuật đầy màu sắc và âm thanh (suối reo). Núi rừng được nhân hóa nói lên thật cảm động tình lưu luyến của đồng bào Việt Bắc đối với Bác Hồ kính yêu: "Người đi rừng núi trông theo bóng Người".

    Đoạn thơ trên đây là bức tranh lụa truyền thần tuyệt tác về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tài trí thông minh, giản dị, ung dung tự tại là cái thần của bức chân dung Ông Cụ. Điệp ngữ "nhớ" được kết hợp với các từ ngữ biểu cảm khác như: "không nguôi nhớ Người", "trông theo bóng Người" đã diễn tả một cách chân thật cảm động mối quan hệ thân thiết tốt đẹp giữa lãnh tụ với nhân dân, giữa Bác Hồ với đồng bào Việt Bắc. Ngòi bút Tố Hữu rất giàu có khi nói về lãnh tụ: Bác, Người, Ông Cụ, một cách nói vừa thành kính trang trọng, vừa dân dã đã bình dị.

Câu1:

Trong khổ thơ sau, tại sao tác giả không dùng từ “lao xao”,”rì rào”mà lại viết “gió lộng xôn xao” Em thử phân tích?

Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa

Một buổi trưa nắng dài bãi cát

Gió lộng xôn xao sóng biển đu đưa

Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát.

( Mẹ Tơm - Tố Hữu)

+ Giải nghĩa từ: Các từ “ xôn xao”, “ lao xao”, “ rì rào” đều là những từ láy có sức gợi tả lớn. Hai từ “xôn xao”, “ rì rào” cũng khá hay vì gợi tả được âm thanh và sự chuyển động của sóng, gió. Song , từ “ xôn xao” không chỉ tả cảnh sóng, gió một buổi trưa miền biển mà còn gợi tả tâm trạng của một người con xa quê lâu ngày mới trở về. (0,5 đ) 

Học sinh có thể có những cách phân tích khác nhau nhưng phải đảm bảo nội dung cơ bản là làm rõ dụng ý nghệ thuật của tác giả qua những từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu: 


+ Hai câu đầu : Là lời giới thiệu về không gian và thời gian nhà thơ trở về thăm quê mẹ nuôi (một buổi trưa miền Trung đầy nắng và gió biển…). Sự mênh mông của kỷ niệm xưa được trải ra trong sự mênh mông của không gian duyên hải ngập nắng , bãi lộng gió khơi…(0,25 đ) 

+ Hai câu thơ cuối có âm vang của gió, sóng và âm vang của một tấm lòng. Nếu viết gió thổi “xôn xao”, sóng biển “rì rào” thì mới dừng lại ở tả cảnh chứ chưa có tình của người con xa quê. Nhịp điệu của hai câu thơ là nhịp điệu của sóng, gió và cũng là nhịp điệu náo nức, xôn xao và biết bao sung sướng, êm ái trong lòng người trở về quê mẹ - nơi đã nuôi mình. (0,25 đ) 
+ Cách ngắt nhịp 3/4 (hai thơ câu trên) và 4/4(hai câu thơ dưới) kết hợp với các từ láy “ xôn xao”, “ ngân nga”, “ đu đưa” tạo nên nhịp bồi hồi như những con sóng nhỏ của cảm xúc được hoà quyện trong nhịp dao động đều đặn của âm thanh. Cách gieo vần thay đổi linh hoạt: xưa/ trưa/đưa; cát/ hát đã tạo nên một sự hài hoà hiếm có giữa thiên nhiên và lòng người.(0,25 đ) 

-> Bốn câu thơ thể hiện sức cảm nhận tinh tế của Tố Hữu về quê mẹ nuôi sau bao năm xa cách. Qua đó ta cũng thấy được tình yêu quê hương, lòng biết ơn chân thành của tác giả đối với người mẹ thứ hai của mình. (0,25 đ) 

C©u 2 ( 3® )

     C¶m nhËn cña em vÒ nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt trong viÖc thÓ hiÖn c¶m xóc cña ®o¹n th¬ sau :

Khãi mê uèn ngän tre cong

Hån nhiªn lóa chÝn nÆng vßng tay «m

S©n nhµ quÊn quýt r¹ r¬m

Trêi r¬i mét m¶nh chiÒu th¬m xuèng lµng .

                                                                   (“ ChiÒu th¬m “- Quang Huy )

- NghÖ thuËt : Nh©n ho¸ , Èn dô chuyÓn ®æi c¶m gi¸c (chiÒu th¬m) , h×nh t­îng ®éc ®¸o (m¶nh chiÒu th¬m) (1 ® )

 - Kh«ng gian lµng quª mïa thu ho¹ch lóa , h×nh ¶nh vô mïa béi thu , kh«ng gian quen thuéc gÇn gòi Êm ¸p t×nh ®êi , t×nh ng­êi , cuéc sèng Êm no trªn quª h­¬ng ViÖt Nam . (2 ® )

- ViÕt thµnh ®o¹n v¨n hoµn chØnh .

Câu 2: (5 điểm)  Cảm nhận về đoạn thơ sau:
                             Mẹ ru cái lẽ ở đời



Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn




Bà ru mẹ…mẹ ru con



Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?

                                 (Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy)
Gợi ý

“Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác // hát nuôi phần hồn”

Những suy ngẫm vẻ lời ru của mẹ, về công ơn trời bể của mẹ. Mẹ ru con, ru “cái lẽ dời", ru cái đạo lí làm con, ru cái đạo lí làm người. Con lớn lên từng ngày từng tháng nhờ dòng sữa ngọt ngào của mẹ, bằng lời ru thiết tha êm đềm của mẹ. Điệp ngữ “nuôi” trong hai tiểu đối đã nói lên công ơn to lớn của mẹ hiền
"Bà ru mẹ... mẹ ru con

Liệu mai sau các con càn nhớ chăng”.
- Theo quy luật bất biến của cuộc đời, các thế hệ sẽ nối tiếp sinh ra, rồi lớn lên theo lời ru tiếng hát của mẹ, của bà. 
- Điệp từ “ru” lại được nhắc lại hai lần trong dòng thơ tiếp gợi lên âm hưởng du dương và lời ru đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người con. Điệu ru của bà, của mẹ sẽ được những thế hệ mai sau nâng niu, giữ gìn. 
- Câu hỏi tu từ làm cho vần thơ trở nên thiết tha, lay động hồn người. Nó như lời nhắc nhở thế hệ mai sau về lòng biết ơn thế hệ đi trước.

-> Điệu ru tiếng hát của bà, của mẹ trong mỗi gia đình Việt Nam là dân ca, là tâm hồn dân tộc sẽ sống mãi đến muôn đời mai sau. 
Câu 1 ( 5 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ trong đoạn văn sau :
“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ n​ước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người ! Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!”
                                                                           ( Cây tre Việt Nam – Thép Mới)
                                                            ĐÁP ÁN
+ Chỉ ra : đoạn văn sử dụng phép tu từ
- Điệp ngữ : “ tre”( 7 lần), “ giữ” ( 4 lần ), anh hùng( 2 lần)  
- Nhân hoá : Tre chống lại, xung phong, giữ làng, giữ nư​ớc, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa, hi sinh, anh hùng lao động, anh hùng chiến đấu.
+ Tác dụng : Tạo ra cách diễn đạt sinh động, hấp dẫn, nhấn mạnh công dụng của cây tre.
- Cây tre trở thành vũ khí đắc lực, có mặt khắp nơi, xông pha tung hoành trong khói lửa: “ Chống lại sắt thép quân thù”, “ xung phong vào xe tăng đại bác”, “giữ làng, giữ nư​ớc, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín”.
- Tre mang tầm vóc dũng sĩ, xả thân để bảo vệ quê h​ơng, đất nư​ớc “ Giữ làng, giữ nư​ớc, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.Tre hi sinh để bảo vệ con ng​ời”.
- Trong lao động sản xuất, trong chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, tre mang bao phẩm chất cao quý của con ngư​ời Việt Nam.Tre sừng sững như​ một t​ượng đài đ​ược tôn vinh và ngưỡng mộ “ Tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu”.
> Tre là biểu t​ượng tuyệt đẹp về đất n​ước và con ngư​ời Việt nam anh hùng, về ngư​ời nông dân cần cù, dũng cảm, giàu tình yêu quê hư​ơng, đất nư​ớc.
Câu 2:( 5 điểm).
          Hãy phân tích cái hay, cái đẹp mà em cảm nhận được từ bốn câu thơ sau:
                                "Con là lửa ấm quanh đời mẹ mãi
                                 Con là trái xanh mùa gieo vãi
                                 Mẹ nâng niu. Nhưng giặc đến nhà
                                 Nắng đã chiều... vẫn muốn hắt tia xa!"
                                                   ("Mẹ" - Phạm Ngọc Cảnh).
Gợi ý

 - Cần nêu và phân tích được cái hay, cái đẹp về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ:
+ So sánh: "con" được so sánh với "lửa ấm", với "trái xanh" -> Sự quan trọng, cần thiết của đứa con trong cuộc đời người mẹ, đứa con chính là tất cả cuộc sống của mẹ.  
+ ẩn dụ: "Nắng đã chiều": Hình ảnh bà mẹ tuổi cao sức yếu.
"vẫn muốn hắt tia xa": Tấm lòng vì nước vì dân của bà mẹ: động viên con trai lên đường đánh giặc.
+ Cách sử dụng từ "nhưng" kết hợp với dấu chấm ngắt câu giữa dòng thơ thứ ba 

-> tách hai ý của đoạn thơ 
- Con là "lửa ấm", là "trái xanh', là cuộc sống của mẹ,...  mà mẹ luôn nâng niu gìn giữ.
- Nhưng khi giặc Mĩ xâm lược đất nước ta, tuy tuổi đã già sức đã yếu, mẹ vẫn muốn đóng góp một phần sức lực cho cuộc chiến đấu bảo vệ dân tộc bằng cách động viên con trai ra trận.
=> Lòng yêu nước, sự hi sinh lớn lao của mẹ. 
=> Ca ngợi các bà mẹ Việt Nam hết lòng hi sinh vì Tổ quốc.
Câu: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng


Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi


Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng


Bên chùm xoan hoa tím rụng tơi bời




(Trích Chiều xuân – Anh Thơ)

Gợi ý

+ Bức tranh chiều xuân hiện lên có những đặc điểm là:

- Bức tranh thuỷ mặc chấm phá những nét đầy thi vị về một buổi chiều quê mưa xuân.

- Cảnh đẹp, bình yên nhưng gợi buồn.

+ Biện pháp tu từ nhân hóa: “đò-  biếng lười- mặc”, “ quán tranh- đứng im lìm”

- Tác dụng biện pháp tu từ:

+ Biến những vật vô tri, vô giác thành sống động có hồn, gợi hình, gợi cảm.

+ Góp phần khắc họa hình ảnh thiên nhiên, làng quê vắng lặng, im lìm, bình yên nhưng cũng đượm buồn.  

+ Tâm hồn của tác giả trong đoạn thơ:

+ Tấm hồn nhạy cảm, tinh tế trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời buổi chiều xuân.

+ Tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương sâu sắc.
Cụ thể:

….một bức tranh về cảnh mây trời tắt nắng trong sắc xuân tươi đẹp. Những cơn mưa xuân đặc trưng nơi miền Bắc là những cơn mưa bụi li ti rơi nhẹ tắm mát cho chồi non ngọn cỏ thêm xanh tươi, mưa xuất hiện trong dòng thơ đầu tiên rất đỗi lặng lẽ trên bến đò vắng, cảnh vật thoáng buồn và chút tĩnh lặng, se thêm cái lạnh của tâm hồn bằng sự trống trải:
“Mưa bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi”
Từng giọt mưa mãi rơi hững hờ và “êm êm” trước mắt nhà thơ. Từ láy gợi tả hình ảnh những giọt mưa rơi nhẹ điểm xuyết cho khung cảnh, không ồn ào vồn vã hay nặng hạt mà có chút gì như chầm chậm theo từng khoảnh khắc thời gian. 

Bến sông thì thưa khách đi đò chiều, tác giả sử dụng phép nhân hóa đò “lười biếng nằm mặc nước sông trội” tăng thêm sự vắng lặng, vắng đến mênh mông, không gian rộng hơn và sự trống trải lan tỏa vào tâm hồn. Con đò nhỏ giống như con người sau một ngày làm việc chở khách ngược xuôi trên dòng sông quê hương bây giờ nằm đấy và lắng vào phút giây nghỉ ngơi. Như thế đấy ta có cảm giác nhịp mưa rơi nhịp sóng vỗ nhẹ nhịp đò trôi hòa theo nhau tạo nên bức tranh giản dị nhưng sâu lắng gợi cảm xúc buồn man mác. Ánh mắt nhà thơ chuyển hướng và cũng bắt gặp sự yên tĩnh đang bao trùm:
“Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”
Quán tranh được nhà thơ nhân hóa qua động từ “đứng”. Không chỉ là “đứng” mà là “đứng im lìm” và “trong vắng lặng”, từ láy nối tiếp động từ như nhân thêm sự trống vắng không chỉ riêng bến sông gây hiệu ứng mạnh trong khổ thơ. Nơi quán tranh này là trung tâm của hoang vắng và xơ xác khi ngày sắp kết thúc. Hoa tím rụng “tơi bời” vào những phút cuối của ngày dài ...
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